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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà    m      u n  N    

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Nguyễn     Kim Liên  

2. Ông D ơng Văn  uí 

- Thư ký phiên tòa: Bà    m       u Huy n –     ký Tòa án 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hóc Môn tham gia phiên toà: Bà B       

Tâm – K ểm sát v ên. 

Trong ngày 07 tháng 12 năm 2022, t   trụ sở  òa án n ân dân  uyện Hóc Môn xét 

xử sơ t ẩm công k a  vụ án  ôn n ân g a đìn  t ụ lý số 952/2022/TLST-HNGĐ ngày 19 

tháng 7 năm 2022 v  v ệc “Ly hôn” t eo  uyết đ n  đ a vụ án ra xét xử số 

400/2022/ ĐXXST-HNGĐ ngày 17/10/2022 và  uyết đ n   oãn p  ên tòa số 

362/2022/ ĐS -HNGĐ ngày 14/11/2022, g ữa các đ ơng sự: 

1. Nguyên đơn: Ông Nguyễn Hữu Đ, sinh năm 1963 (có mặt) 

Đ a chỉ: Số 40/7H ấp Đông 4, xã T, huyện H, Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Bị đơn: Bà Lê     K m L, sinh năm 1971 (vắng mặt) 

Đ a chỉ: Số 139/2D ấp Tân Thới 3, xã T2, huyện H, T àn  p ố Hồ Chí Minh. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo đơn khởi kiện, bản tự khai, biên bản v  ki m t a việc  iao nộp, ti p c n, c n  

khai ch n  c , biên bản kh n  ti n hành hòa  iải được cùn  các tài liệu, ch n  c  có t on  

hồ sơ vụ án, n uyên đơn Ôn  N uyễn Hữu Đ trình bày:  

Ông Nguyễn Hữu Đ và Bà Lê     K m L tự nguyện c ung sống vớ  n au và có đăng 

ký kết  ôn ngày 09/11/2001 t   Ủy ban n ân dân xã  ,  uyện H, tỉn   uảng  r .   ờ  g an 

đầu kết  ôn, vợ c ồng Ông Nguyễn Hữu Đ c ung sống   n  p úc. N  ng sau đó g ữa vợ 

c ồng t  ờng p át s n  mâu t uẫn, nguyên n ân do vợ c ồng bất đồng quan đ ểm sống.  ừ 

năm 2010, mâu t uẫn vợ c ồng trở nên gay gắt do  ay tran  cã  và xúc p  m n au. Bà Lê 

    K m L đ  làm, k n  tế n   u  ơn Ông Nguyễn Hữu Đ nên t  ờng xuyên co  t  ờng 

c ồng, có n ững lờ  lẽ t  ếu tôn trọng c ồng. Ông đã nộp đơn ra  oà x n ly  ôn n  ng sau 

đó rút đơn k ở  k ện. Vì các con Ông Nguyễn Hữu Đ đã cố gắng  àn gắn g a đìn  n   u lần, 

nó  c uyện và k uyên g ả  Bà Lê     K m L n  ng k ông có kết quả.  ừ năm 2018, Ông 

Nguyễn Hữu Đ dọn ra ngoà  ở r êng, sống ly t ân đến nay.  rong t ờ  g an ly t ân, k ông a  
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quan tâm đến a , m n  a  nấy sống, k ông còn yêu t  ơng, c ăm sóc lẫn n au.  

H ện t   sức k ỏe của Ông Nguyễn Hữu Đ k ông đ ợc tốt, vì Ông Nguyễn Hữu Đ 

mắc bện  Ung t   b ểu mô tế bào gan, t ờ  g an của ông Đông k ông còn n   u. Nay Ông 

Nguyễn Hữu Đ n ận t ấy Ông Nguyễn Hữu Đ k ông còn tìn  cảm yêu t  ơng Bà Lê     

Kim L, vợ c ồng k ông quan tâm, c ăm sóc lẫn n au và mỗ  ng ờ  đ u có cuộc sống r êng 

nên Ông Nguyễn Hữu Đ yêu cầu  òa án c o ly  ôn vớ  Bà Lê     K m L. 

V  con c ung: Có 03 con chung tên Nguyễn  u n  N (sinh năm 01/02/1992), 

Nguyễn Đức   (sinh ngày 01/4/1997), Nguyễn Hữu Đức   (sinh năm 03/02/2003). Các con 

đã tr ởng t àn  nên Ông Nguyễn Hữu Đ k ông yêu cầu  oà án g ả  quyết. 

V  tà  sản c ung: Ông Nguyễn Hữu Đ không yêu cầu  òa án g ả  quyết.  

V  nợ c ung: Ông Nguyễn Hữu Đ khai không có. 

V  phía b  đơn Bà Lê Th  K m L: Trong quá trình giải quyết vụ án,  òa án đã tống 

đ t hợp lệ Giấy triệu tập; Thông báo v  phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công 

khai chứng cứ và hòa giải; Quyết đ n  đ a vụ án ra xét xử; Quyết đ nh hoãn phiên tòa cho 

Bà Lê     K m L n  ng Bà Lê     K m L vắng mặt không lý do, k ông cung cấp lờ  k a , 

k ông đ a ra ý k ến, yêu cầu. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện ki m sát nhân dân huyện Hóc M n phát bi u ý ki n: 

- V  t ủ tục tố tụng dân sự:  rong quá trìn  g ả  quyết vụ án,  òa án n ân dân  uyện 

Hóc Môn đã tuân t ủ đúng p áp luật tố tụng dân sự v  t ụ lý vụ án, xác đ n  t  các  đ ơng 

sự, t u t ập c ứng cứ,  òa g ả  và t ờ    n gử   ồ sơ đến V ện k ểm sát, tống đ t đầy đủ các 

văn bản tố tụng.     p  ên tòa, Hộ  đồng xét xử áp dụng, tuân t ủ đúng trìn  tự t ủ tục tố 

tụng, n ững ng ờ  t am g a tố tụng c ấp  àn  đúng và đầy đủ quy đ n  p áp luật tố tụng 

dân sự.  

- V  nộ  dung vụ án: Đ  ng   Hộ  đồng xét xử c ấp n ận yêu cầu k ở  k ện của Ông 

Nguyễn Hữu Đ. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN:
 

Sau k   ng  ên cứu các tà  l ệu, c ứng cứ có trong  ồ sơ vụ án và căn cứ vào kết quả 

tranh tụng t   p  ên tòa, Hộ  đồng xét xử n ận đ n : 

[1] V  quan  ệ tran  c ấp và t ẩm quy n g ả  quyết vụ án: Đây là tran  c ấp ly  ôn 

và b  đơn c  trú t    uyện Hóc Môn nên t uộc t ẩm quy n g ả  quyết của Tòa án nhân dân 

 uyện Hóc Môn,   àn  p ố Hồ C í M n  theo quy đ n  t   k oản 1 Đ  u 28; đ ểm a, k oản 

1 Đ  u 35; đ ểm a k oản 1 Đ  u 39 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.  

[2]  oà án đã tr ệu tập, tống đ t  uyết đ n  đ a vụ án ra xét xử và  uyết đ n   oãn 

phiên tòa  ợp lệ n  ng b  đơn Bà Lê     K m L đ u vắng mặt k ông lý do. Vì vậy,  oà án 

vẫn t ến  àn  xét xử vắng mặt b  đơn t eo quy đ n  t   Đ  u 227, Đ  u 228 Bộ luật tố tụng 

dân sự năm 2015. 

[3] V  quan  ệ  ôn n ân: Ông Nguyễn Hữu Đ và Bà Lê     K m L chung sống vớ  

n au có đăng ký kết  ôn. Căn cứ G ấy c ứng n ận kết  ôn số 14, quyển số 01/2001 do Ủy 

ban nhân dân xã T,  uyện H, tỉn   uảng  r  cấp ngày 09/11/2001 t ì đủ cơ sở xác đ n  

quan  ệ  ôn n ân g ữa Ông Nguyễn Hữu Đ và Bà Lê     K m L là  ôn n ân  ợp p áp. 

[4] Xét yêu cầu ly  ôn của Ông Nguyễn Hữu Đ:  rong quá trìn   òa án g ả  quyết vụ 

án, b  đơn Bà Lê     K m L vắng mặt k ông có lý do, k ông cung cấp lờ  k a , k ông g ao 

nộp tà  l ệu c ứng cứ, k ông đ a ra ý k ến, yêu cầu nên Hộ  đồng xét xử căn cứ vào các tà  
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l ệu, c ứng cứ có trong  ồ sơ vụ án và lờ  k a  của nguyên đơn Ông Nguyễn Hữu Đ để làm 

cơ sở g ả  quyết vụ án.   eo n   lờ  k a  của Ông Nguyễn Hữu Đ t ì mâu t uẫn vợ c ồng 

bắt đầu từ năm 2010, do bất đồng quan đ ểm sống, k ông tìm đ ợc t ếng nó  c ung, hay 

tran  cã  và xúc p  m n au, đờ  sống vợ c ồng k ông  òa  ợp; Bà Lê     K m L đ  làm, 

k n  tế n   u  ơn Ông Nguyễn Hữu Đ nên t  ờng xuyên co  t  ờng c ồng, có n ững lờ  lẽ 

t  ếu tôn trọng c ồng; mặt k ác Ông Nguyễn Hữu Đ mắc bện  Ung t   b ểu mô tế bào gan, 

sức k ỏe k ông đ ợc tốt.  r ớc đó, Ông Nguyễn Hữu Đ đã nộp đơn ra  oà x n ly  ôn 

n  ng rút đơn k ở  k ện vì cũng muốn vợ c ồng có cơ  ô   àn gắn tìn  cảm. 

[5] Sau k   t ụ lý vụ án, Tòa án đã tr ệu tập  ợp lệ Bà Lê     K m L n   u lần để  òa 

g ả  cũng n   t am g a tố tụng t   p  ên tòa n  ng Bà Lê     K m L vẫn k ông đến  òa án 

t am g a  òa g ả , tham gia phiên tòa. Vì vậy,  òa án k ông t ể t ến  àn   òa g ả  để vợ 

c ồng trở v  sống c ung vớ  n au. Đ  u này cũng t ể   ện Bà Lê     K m L k ông có t  ện 

c í  àn gắn   n  p úc g a đìn  vớ  Ông Nguyễn Hữu Đ.   eo quy đ n  t   Đ  u 19 Luật 

 ôn n ân và g a đìn  năm 2014 t ì vợ c ồng p ả  có ng ĩa vụ c ung sống vớ  n au, yêu 

t  ơng, quan tâm c ăm sóc, g úp đỡ n au, c ng c  a sẻ và t ực   ện các công v ệc của g a 

đìn ... H ện nay, Ông Nguyễn Hữu Đ xác đ n  tìn  cảm vợ c ồng k ông còn, mẫu t uẫn đã 

trầm trọng và k ông t ể t ếp tục sống c ung vớ  Bà Lê     K m L, vợ c ồng đã sống ly thân 

từ năm 2018 đến nay.  ừ đó, Hộ  đồng xét xử n ận đ n   ôn n ân của Ông Nguyễn Hữu Đ 

và Bà Lê     K m L đang ở trong tìn  tr ng trầm trọng, đờ  sống c ung k ông t ể kéo dà , 

mục đíc   ôn n ân k ông đ t đ ợc. Hộ  đồng xét xử căn cứ Đ  u 51, Đ  u 56 Luật Hôn 

n ân và g a đìn  để c ấp n ận c o Ông Nguyễn Hữu Đ đ ợc ly  ôn vớ  Bà Lê     K m L . 

[6] V  con c ung: Ông Nguyễn Hữu Đ và Bà Lê     K m L có 03 con chung tên 

Nguyễn  u n  N (sinh năm 01/02/1992), Nguyễn Đức   (sinh ngày 01/4/1997), Nguyễn 

Hữu Đức   (sinh năm 03/02/2003). Các con chung đã tr ởng t àn , Ông Nguyễn Hữu Đ 

k ông yêu cầu  oà án g ả  quyết nên Hộ  đồng xét xử k ông xem xét. 

[7] V  tà  sản c ung: Ông Nguyễn Hữu Đ k ông yêu cầu  òa án g ả  quyết nên Hộ  

đồng xét xử k ông xem xét. 

[8] V  nợ c ung: Ông Nguyễn Hữu Đ khai không có nên Hộ  đồng xét xử k ông xem 

xét. 

[9] V  án p í: Án p í  ôn n ân và g a đìn  sơ t ẩm là 300.000đồng, Ông Nguyễn 

Hữu Đ c  u, nộp t   C   cục t    àn  án dân sự có t ẩm quy n. 

Vì các lẽ  t ên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ các Đ  u 28, Đ  u 35, Đ  u 39, Đ  u 227, Đ  u 228 Bộ luật tố tụng dân sự 

năm 2015; 

Căn cứ các Đ  u 56, 58 Luật Hôn n ân và G a đìn  năm 2014; 

Căn cứ Luật t    àn  án dân sự năm 2008 (đ ợc sửa đổ , bổ sung năm 2014);   

Căn cứ đ ểm a K oản 5 Đ  u 27 Ng   quyết số 326/2016/UB V H ngày 30/12/2016 

của Ủy ban t  ờng vụ  uốc  ộ  quy đ n  v  mức t u, m ễn, g ảm, t u, nộp, quản lý và sử 

dụng án p í và lệ p í tòa án; Dan  mục án p í, lệ p í tòa án đ ợc ban  àn  kèm t eo Ng   

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016. 

 uyên xử: 

1.  V  quan  ệ  ôn n ân: C ấp n ận cho Ông Nguyễn Hữu Đ đ ợc ly  ôn vớ  Bà Lê 

    K m L. 
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2. V  con c ung: Có 03 con chung tên Nguyễn  u n  N (sinh năm 01/02/1992), 

Nguyễn Đức   (sinh ngày 01/4/1997), Nguyễn Hữu Đức   (sinh năm 03/02/2003). Các con 

chung đã tr ởng t àn , Ông Nguyễn Hữu Đ k ông yêu cầu  oà án g ả  quyết nên Hộ  đồng 

xét xử k ông xem xét. 

3. V  tà  sản c ung: Ông Nguyễn Hữu Đ k ông yêu cầu  òa án g ả  quyết nên Hộ  

đồng xét xử k ông xem xét. 

4. V  nợ c ung: Ông Nguyễn Hữu Đ khai không có nên Hộ  đồng xét xử k ông xem 

xét. 

5. V  án phí  ôn n ân g a đìn : Ông Nguyễn Hữu Đ p ả  nộp 300.000đồng án p í sơ 

t ẩm và đ ợc trừ vào số t  n t m ứng án p í là 300.000đồng mà Ông Nguyễn Hữu Đ đã nộp 

t eo b ên la  số AA/2021/0039852 ngày 19/7/2022 của C   cục      àn  án dân sự  uyện 

Hóc Môn, T àn  p ố Hồ C í M n . Ông Nguyễn Hữu Đ đã nộp đủ án phí. 

6. V  quy n k áng cáo: Nguyên đơn có quy n k áng cáo trong t ờ    n 15 ngày kể 

từ ngày tuyên án. B  đơn k ông có mặt t   p  ên tòa đ ợc quy n k áng cáo trong   n 15 

ngày kể từ ngày n ận đ ợc bản án  oặc bản án đ ợc n êm yết. 

 r ờng  ợp bản án, quyết đ n  đ ợc t    àn  t eo quy đ n  t   Đ  u 2 Luật t    àn  

án dân sự t ì ng ờ  đ ợc t    àn  án dân sự, ng ờ  p ả  t    àn  án dân sự có quy n t ỏa 

t uận t    àn  án, quy n yêu cầu t    àn  án, tự nguyện t    àn  án  oặc b  c ỡng c ế t   

 àn  án t eo quy đ n  t   các Đ  u 6,7 và 9 Luật t    àn  án dân sự; t ờ    ệu t    àn  án 

t eo quy đ n  t   Đ  u 30 Luật t    àn  án dân sự. 

 

 

 

 

Nơi nhận : 

- Các đ ơng sự; 

- VKSND  uyện Hóc Môn; 

- C   cục  HADS  uyện Hóc Môn; 

- UBND xã T, H.H, 

tỉn   uảng  r  (GCN kết  ôn số 14,  

quyển số 01/2001, ngày 09/11/2001 ) 

- L u:  ồ sơ. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
 

 

 

 

Phạm Th  Q  nh Nh  


